
ST
T Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ 
hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh khác *****

Ghi chú 
******

1
NGUYỄN 

THỊ QUỲNH 
NHƯ

000058/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội-Nhi
- Bổ sung phạm vi: Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa (QĐ số 42/QĐ-SYT Sở Y tế Phú Yên cấp 
ngày 16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ
Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
kỹ thuật

Trường phòng khám 
ĐKKV

- Từ 11h30 đến 
13h30; 17h đến 19 
giờ; thứ 2 đến thứ 6

- Từ 07h đến 17h; thứ 
7, chủ nhật

(Tại Phòng siêu âm 
Bs Nguyễn Minh 

Công)

2 NGUYỄN 
THỊ CHÚT

0001972/ PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt (QĐ 
bổ sung PVHĐCM số 45/QĐ-SYT do Sở Y tế 
cấp ngày 25/04/2019)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ
Viên chức PKĐKKV

3 VÕ MINH 
TRANG

0002143/
PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ
Viên chức PKĐKKV

4 ĐỖ THỊ 
NGỌC NGÂN

000412/PY-
CHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ
Viên chức PKĐKKV

5 LÊ BẢO ĐẠI 001572/ ĐL-
GPHN Y khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ
Viên chức PKĐKKV

6 NGUYỄN 
ĐỒNG LÊ

0000645/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại sản
Bổ sung phạm vi: Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa (QĐ số 40/QĐ-SYT Sở Y tế Phú Yên cấp 
ngày 16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ
HĐ KCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ TUY HÒA
2. Địa chỉ: 66 - 68 Phan Đình Phùng, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1

QT
Typewriter
Điều chuyển đến PKĐKKV thuộc TTYT Tuy Hòa kể từ ngày 09/02/2026



7 TRẦN NGỌC 
HẢI

000019/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội-Nhi
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (QĐ bổ sung 
PVHN số 38/QĐ-SYT Sở Y tế Phú Yên cấp 
ngày 16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ
HĐ KCB

- Từ 11h30 đến 
13h30, từ 17h đến 

19h; từ thứ 2 đến thứ 
6 (Tại Phòng khám 
nội khoa Bs Trần 

Ngọc Hải)
- Từ 07h đến 17h; thứ 

7, chủ nhật
(Tại Phòng khám Lê 

Lợi- Ngô Đa Lộc)

8 NGUYỄN 
THANH TỈNH

001407/ĐL-
GPHN Chuyên khoa nội khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ
HĐ KCB

9
NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
OANH

0002115/ PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định tại TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ nội vụ quy định mã sô, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sy y học dự phòng, y 
sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức khoa YTCC 
tham gia làm công tác 

chuyên môn tại 
PKĐKKV

10 KSOR 
H'CHÂM

003999/ PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 
quy định tại Điều 5, Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Điều dưỡng
Viên chức PKĐKKV

11 LÊ THỊ THU 
YÊN

04296/ PY-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 
26/2015/ TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Điều dưỡng
Viên chức PKĐKKV

12 LÊ MINH 
PHÚ

0002177/ PY-
CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Điều dưỡng
Viên chức PKĐKKV

13 PHAN THỊ 
KIM CHUNG

0002188/PY-
CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Điều dưỡng
Viên chức PKĐKKV

14 MAI THỊ LỆ 
THU

000402/PY-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Nữ hộ sinh
Viên chức PKĐKKV
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15 NGUYỄN 
THỊ HÒA

0002154/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ  các ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Nữ hộ sinh
Viên chức PKĐKKV

16 LÊ THỊ 
HƯỚNG

0002190/ PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 
quy định tại Điều 11, Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y (kỹ 
thuật xét nghiệm y học)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

Viên chức PKĐKKV

17
VÕ THỊ 
GIANG 
THẠCH

0001420/PY-
CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Xét nghiệm

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

Viên chức PKĐKKV

18 LÊ NGỌC 
HIẾU

044649/ HCM-
CCHN Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Kỹ thuật viên hình 
ảnh y học

Viên chức PKĐKKV

Từ 11h30 đến 13h30; 
17h đến 18h30, thứ 2 

đến thứ 6
(Tại Phòng khám Lê 
Lợi - Ngô Đa Lộc)

3

QT
Typewriter
Bắt đầu tham gia KCB kể từ 09/02/2026
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